
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẢO THẮNG 

TRƯỜNG PTDBT THCS XÃ THÁI NIÊN 

MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 

Năm học: 2024 – 2025 

Môn KHTN 7 
 
1. Ma trận 

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì I, khi kết thúc nội dung: Sóng âm - Độ to và độ cao của âm 

- Thời gian làm bài: 90 phút 

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận). 

- Cấu trúc: 

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao. 

- Phần trắc nghiệm: 3,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu, vận dụng: 0 câu), mỗi câu 0,25 điểm;  

- Phần tự luận: 7,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 3,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm). 

- Kiểm tra nửa đầu kì I: 25% 

 

 

 

Chủ đề - Bài học MỨC ĐỘ 
Tổng số câu 

Điểm 

số  

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

luận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Mở đầu. Nguyên tử - 

Nguyên tố hóa học – Sơ lược 

bảng tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học (19 tiết) 

3 

 

1 

 

 

 
     

3 

 
1 1,75 

2. Phân tử . Liên kết hóa học 

( 12 tiết) 

1 

 
    1   1 

 

1 

 

0,75 

3. Tốc độ (11 tiết) 6   1/2  1/2   6 1 5 

4. Sóng âm - Độ to và độ cao 

của âm (6 tiết) 

2 

 
 

 

 

  1/2 

 
   1/2 2 1 2,5 

Số câu 13 câu 1 câu 1+1/2 1/2 16 
10 

Tổng số điểm 4 đ 3 điểm 2 điểm 1 điểm  



 
2. Bản đặc tả đề  

Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt 

Số ý TL/số câu 

hỏi TN 
Vị trí Câu hỏi 

Trắc 

nghiệm 

(Số 

câu) 

Tự 

luận 

(Số ý) 

Trắc 

nghiệm 

(Số 

câu) 

Tự luận 

(Số ý) 

1. Mở đầu. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

(19 tiết) 

    

Mở đầu. 

Nguyên tử - 

Nguyên tố 

hóa học – Sơ 

lược bảng 

tuần hoàn 

các nguyên 

tố hóa học 

(19 tiết) 
Nhận biết 

- Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập 

môn Khoa học tự nhiên. 

- Định lượng, phân loại được các sự vật và hiện tượng tự nhiên 

dựa trên kĩ năng. 
- Xác định được cấu tạo của nguyên tử. 
– Phát biểu được khái niệm về nguyên tố hoá học và kí hiệu 

nguyên tố hoá học. Phát biểu được khái niệm nguyên tử, cấu tạo 

của một nguyên tử dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa 

học. 

– Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên 

tố hoá học. 

- Biết chu kỳ, nhóm của nguyên tố khi biết cấu tạo của nguyên tử 

nguyên tố đó. 

- Viết được công thức hoá học và đọc được tên của 20 nguyên tố 

đầu tiên. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

½ 

 

 

 

 

 

 

 

½  

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

C3 

 

 

 

 

 

½ C13a 

 

 

 

 

 

 

 

½ C13b 

 

 

Thông hiểu 

 Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên 

tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, 

nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn. 

 

 

 

 
 

 

 

2. Phân tử . Liên kết hóa học ( 12 tiết)     

Phân tử . 

Liên kết hóa 
Nhận biết - Nhận biết công thức hóa học của đơn chất, hợp chất 1  C4  

Thông hiểu - Lập công thức của đơn chất, hợp chất.     



học ( 12 tiết) 
Vân dụng 

- Tính được hóa trị của nguyên tố hóa học dựa vào công thức. 

Tính được phân tử khối của hợp chất. 

 1  C14 

3. Tốc độ (11 tiết)     

 Tốc độ 

chuyển động 

- Đồ thị 

quãng đường 

, thời gian 
Nhận biết 

- Công thức tính tốc độ 1  C5  

- Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng. 1  C6  

-Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ 1  C7  

-Sự phụ thuộc của tốc độ 1  C8  

-Dụng cụ đo tốc độ 1  C9  

- Đồ thị quãng đường – thời gian mô tả 1  C10  

Thông hiểu 

- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và 

cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị 

“bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông. 

- Xác định được quãng đường khi biết tốc độ và thời gian chuyển 

động. Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong 

khoảng thời gian tương ứng, tốc độ = quãng đường vật đi/thời 

gian đi quãng đường đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

½ 

 

  

 

 

 

C15a 

- Vẽ được đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động 

thẳng. 

- Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước. timg được quãng 

đường vật đi được 

    

Vận dụng 

- Dựa vào tranh ảnh (hoặc học liệu điện tử) thảo luận để nêu được 

ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông. 

    

- Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng 

đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật). 

    

 Vận dụng 

cao 

- Xác định được thời gian khi biết vận tốc và quãng đường đi 

được. 

  

½ 

  

C15b 

5. Âm thanh (6 tiết)     

- Sóng âm – Nhận biết -Nêu được sóng âm, các môi trường truyền âm 1  C11  



Độ to và độ 

cao của âm 

-Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào     

- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz), tân số 1  C12  

- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.     

- Phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém     

Thông hiểu - Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm tạo sóng âm (như 

gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...).  

    

- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong 

thực tế về sóng âm. 

    

- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.     

- Tính được tần số dao động của một số trường hợp trong thực tế  ½  C16a 

Vận dụng - Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh 

kim loại,...) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền được trong 

chất rắn, lỏng, khí. 

    

- Từ hình ảnh hoặc đồ thị xác định được biên độ và tần số sóng 

âm. 

    

Vận dụng 

cao 

- Thiết kế được một nhạc cụ bằng các vật liệu phù hợp sao cho có 

đầy đủ các nốt trong một quãng tám (ứng với các nốt: đồ, rê, mi, 

pha, son, la, si, đố) và sử dụng nhạc cụ này để biểu diễn một bài 

nhạc đơn giản. 

- Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) chứng tỏ 

được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm. 

  

 

 

½ 

 

  

 

 

C16b 

Tổng   12 4   

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG 

TRƯỜNG PTDTBT THCS 

XÃ THÁI NIÊN 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

Năm học 2024 - 2025 

Môn: KHTN 7 

Thời gian: 90 phút 

                        Đề thi gồm có 02 trang, 16 câu 
ĐỀ SỐ 1 

Phần 1: TRẮC NGHIỆM  (3,0 đ) 

Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng trong các câu sau: 

Câu 1: Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa 

trên kĩ năng nào? 

A. Kĩ năng quan sát, phân loại. B. Kĩ năng liên kết tri thức. 

C. Kĩ năng dự báo. D. Kĩ năng đo. 

Câu 2: Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc 

nào? 

A. Theo chiều tăng dần của nguyên tử khối. 

B. Theo chiều tăng dần của phân tử khối. 

C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

D. Theo chiều tăng số lớp electron trong nguyên tử. 

Câu 3: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 13, có 3 lớp electron, X thuộc chu kì 

nào? 

A. Chu kì 1. B. Chu kì 3 

C. Chu kì 5 D. Chu kì 7 

Câu 4. Các chất là hợp chất gồm: 

A. NO2; Al2O3; H2                                          B. HgSO4, Cl2, ZnO 

C. CaO, MgO, H2SO4                                     D. H2O, Ag, NO 

Câu 5: Công thức tính tốc độ là 

A. v = st   B. v = t/s  C. v = s/t   D. v = s/t2 

Câu 6. : Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của tốc độ?  

A. m/s  B. kg/m3  C. km/h  D. m/phút. 

Câu 7. Nêu ý nghĩa của tốc độ là 
A. cho biết mức độ trung bình của một vật chuyển động  

B.  cho biết mức độ vừa phải của một vật chuyển động 

C.  cho biết mức độ nhanh hay chậm của một vật chuyển động.                    

D.  cho biết mức độ kém của một vật chuyển động  

Câu 8: Muốn đo được tốc độ của một vật đi trên một quãng đường, tốc độ phản 

ứng phụ thuộc vào yếu tố nào? 

A. Độ dài quãng đường và thời gian vật đi hết quãng đường đó. 

B. Độ dài quãng đường mà vật đó phải đi. 

C. Thời gian mà vật đó đi hết quãng đường. 

D. Quãng đường và hướng chuyển động của vật. 

Câu 9. Dụng cụ dùng để đo tốc độ của các phương tiện giao thông trên xe máy, ô tô, 

… gọi là gì? 

A. Đồng hồ            B. Nhiệt kế                 C. Tốc kế                 D. Am pe kế 

Câu 10: Đồ thị quãng đường – thời gian của vật chuyển động thẳng với tốc độ 

không đổi có dạng là 

A. Đường thẳng song song với trục thời gian. 

B. Đường thẳng nằm nghiêng góc với trục thời gian. 

C. Đường cong. 

D. Đường gấp khúc. 



Câu 11: Sóng âm là 

A. Chuyển động của các vật phát ra âm thanh. 

B. Các vật dao động phát ra âm thanh. 

C. Các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường. 

D. Sự chuyển động của âm thanh. 

Câu 12: Biên độ dao động của vật càng lớn khi 

A. Vật dao động càng nhanh.   B. Vật dao động với tần số càng lớn. 

C. Vật dao động càng chậm.   D. Vật dao động càng mạnh. 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 13 (1,0 điểm) 

a. Nêu khái niệm nguyên tử là gì? 

b. Viết kí hiệu hóa học của một số nguyên tử nguyên tố có tên sau: Aluminium, 

Oxygen, Calcium. 

Câu 14. (0,5 điểm) Tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeO. Tính khối lượng phân 

tử của hợp chất FeO.  

Câu 15. (3,5 điểm)  Bạn An lúc 7 h sáng đi ô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến 

Biên Hòa, biết rằng khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố biên 

Hòa là 30 km. Lúc 7 h 20 min, ô tô còn cách Biên Hòa 10 km.  

a)Vận tốc của ô tô là bao biêu 

b) Hỏi nếu mô tô đi liên tục không nghỉ với tốc độ không thay đổi thì sẽ đến Biên 

Hòa lúc mấy giờ? 

Câu 16. (2 điểm). Khi con ong bay đi tìm mật thì đập cánh 880 lần trong 2 giây, 

còn khi đã kiếm đủ mật bay về tổ thì đập cánh 600 lần trong 2 giây.  

a) Tính tần số dao động của cánh ong bay đi tìm mật và khi bay  về. 

b) So sánh âm phát ra khi con ong bay đi tìm mật và khi đã kiếm đủ mật bay về. 

 

……………………….HẾT…………………… 

  

https://tailieumoi.vn/bai-viet/31657/luc-7-h-sang-mot-mo-to-di-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-den-bien-hoa-cach-nhau-30-km
https://tailieumoi.vn/bai-viet/31657/luc-7-h-sang-mot-mo-to-di-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-den-bien-hoa-cach-nhau-30-km
https://tailieumoi.vn/bai-viet/31657/luc-7-h-sang-mot-mo-to-di-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-den-bien-hoa-cach-nhau-30-km


 
PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG 

TRƯỜNG PTDTBT THCS 

XÃ THÁI NIÊN 

ĐỀ  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

Năm học 2024 - 2025 

Môn: KHTN 7 

Thời gian: 90 phút 

                        Đề thi gồm có 02 trang, 17 câu 

ĐỀ SỐ 2 

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 đ) 

Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng trong các câu sau: 

Câu 1: Con người có thể phân loại được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên 

kĩ năng nào? 

A. Kĩ năng quan sát, phân loại. B. Kĩ năng liên kết tri thức. 

C. Kĩ năng đo. D. Kĩ năng dự báo. 

Câu 2: Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc 

nào? 

A. Theo chiều tăng dần của nguyên tử khối. 

B. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

C. Theo chiều tăng dần của phân tử khối. 

D. Theo chiều tăng số lớp electron trong nguyên tử. 

Câu 3: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16, có 3 lớp electron, X thuộc chu 

kì nào? 

A. Chu kì 1.  B. Chu kì 3   C. Chu kì 2  D. Chu kì 6   

Câu 4. Các chất là đơn chất gồm: 

A. O2; Al; H2                                          B. HgSO4, Cl2, ZnO 

C. CaO, MgO, H2SO4                                     D. H2O, Ag, NO 

Câu 5: Độ lớn của vận tốc có thể cung cấp cho ta thông tin gì về chuyển động của 

vật?  

A. Cho biết hướng chuyển động của vật.  

B. Cho biết vật chuyển động theo quỹ đạo nào.  

C. Cho biết vật chuyển động nhanh hay chậm. 

D. Cho biết nguyên nhân vì sao vật lại chuyển động được.  

Câu 6: Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào  

A. Đơn vị chiều dài      B. Đơn vị thời gian  

C. Đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian.  D. Các yếu tố khác 

Câu 7. Đâu không phải ý nghĩa của tốc độ là 
a. cho biết mức độ trung bình, của một vật chuyển động  

b.  cho biết mức độ vừa phải của một vật chuyển động 

c.  cho biết mức độ nhanh hay chậm của một vật chuyển động.                    

d.  cho biết mức độ kém của một vật chuyển động  

A. a.b, c                   B. a,c,d                    C. a,b,d                 D. b,c,d 

Câu 8. Công thức tính tốc độ chuyển động là 

A. Tốc độ cho biết mức độ trung bình của một vật chuyển động  

B. Tốc độ cho biết mức độ vừa phải của một vật chuyển động 

C. Tốc độ cho biết mức độ nhanh hay chậm của một vật chuyển động.                   

D. Tốc độ cho biết mức độ kém của một vật chuyển động  

Câu 9. Dụng cụ dùng để đo tốc độ của các phương tiện giao thông trên xe máy, ô tô, 

… gọi là gì? 

A. Đồng hồ            B. Nhiệt kế                 C. Tốc kế                 D. Am pe kế 

 



Câu 10: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của tốc độ?  

A. m/s  B. kg/m3  C. km/h  D. m/phút. 

Câu 11: Trường hợp nào dưới đây nên sử dụng thước đo và đồng hồ bấm giờ để 

đo tốc độ của vật? 

A. Đo tốc độ của viên bi chuyển động trên bàn. 

B. Đo tốc độ bơi của vận động viên. 

C. Đo tốc độ rơi của vật trong phòng thí nghiệm. 

D. Đo tốc độ bay hơi của nước. 

Câu 12: Dựa vào đồ thị chuyển động của vật như trên hình vẽ, em hãy cho biết: 

sau 2 giờ kể từ khi xuất phát thì vật cách điểm xuất phát bao nhiêu km?  

A. 25km   B. 50km   

C. 75km   D. 100km 

 

 
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 13. (1,0 điểm)  

a. Nguyên tố hóa học là gì? 

b. Viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố có tên sau: Potassium, Sodium, 

Hydrogen. 

Câu 14. (0,5 điểm) Tính hoá trị của N trong hợp chất N2O5.  Tính khối lượng phân 

tử của hợp chất N2O5. 

Câu 15. (3,5 điểm) Bạn Bình lúc 6 h 20 min sáng đi ô tô đi từ Thành phố Lào Cai 

đến Bảo Hà, biết rằng khoảng cách từ thành phố Lào Cai đến Bảo Hà là 58 km. 

Lúc 7 h20 min, ô tô còn cách Bảo Hà 18 km.  

a) Vận tốc của ô tô là bao biêu 

b) Hỏi nếu mô tô đi liên tục không nghỉ với tốc độ không thay đổi thì sẽ đến Bảo 

Hà lúc mấy giờ? 

Câu 16 (2 điểm). Một con muỗi khi bay vỗ cánh 3 000 lần trong 5 giây và một con 

ong mật khi bay vỗ cánh 4950 lần trong 15 giây. 

a) Tính tần số dao động của cánh muỗi và cánh ong khi bay. Con nào vỗ cánh bay 

nhanh hơn. 

b) Âm phát ra khi vỗ cánh của con muỗi hay con ong cao hơn.  

 

……………………….HẾT………………… 
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PHÒNG GIÁO DỤC BẢO THẮNG 

TRƯỜNG PTDTBT THCS  

XÃ THÁI NIÊN  

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

Môn: KHTN 7 

 

   A. Hướng dẫn chung. 

- Học sinh giải đúng bằng phương pháp khác thì cho điểm tương đương theo biểu 

điểm chấm. 

- Bài chấm theo thang điểm 10, điểm toàn bài bằng tổng của các điểm thành phần. 

- Điểm chia nhỏ nhất là 0,25 điểm. 

B. Hướng dẫn chi tiết. 

Bài kiểm tra được tính theo thang điểm 10. Học sinh làm đúng đến đâu chấm điểm 

đến đó, học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Thang điểm nhỏ nhất là 

0,25 điểm. 

ĐỀ 1 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D C B C C A C A C A C A 

II. TỰ LUÂN (7,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

13 

(1,0 đ) 

a. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ gồm hạt nhân mang điện tích dương 

và vỏ mang điện tích âm. Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số p= 

tổng số e. 

b. Aluminium: Al 

Oxygen: O 

Calcium: Ca 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

14 

(0,5 đ) 

Gọi hóa trị của Fe là a  

Theo QTHT ta có: 1 x a = 1x II 

=> a= II. Vậy Fe có hóa trị là II 

Khối lượng phân tử của FeO = 56+16 = 72 amu 

 

0,25 

 

0,25 

15 

(3,5đ) 

Giải 

a)Theo đề bài ta có, mô tô đi được quãng đường s1 = 20 km trong t1 = 

20 min.  

Đổi t1 = 20 min  = 
1

3
 h 

- Tốc độ của mô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hòa là: 

1

1

s 20
v 60

1t

3

= = =  (km/h) 

b) Thời gian mô tô đi 10 km còn lại là 

2
2

s 10 1
t

v 60 6
= = = h = 10 min 

Vậy mô tô đến Biên Hòa lúc 7 h 20 min + 10 min = 7 h 30 min. 

 

1,0 

 

 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

0,25 

 

1,0 

0,25 

16 

(2 đ) 

a) 

- Tần số dao động của cánh ong khi bay đi tìm mật là  

880 : 2  = 440 Hz 

- Tần số dao động của cánh ong khi bay chở mật về tổ là  

 600 : 2=300Hz 

b) Vậy âm phát ra khi ong bay đi tìm mật cao hơn âm phát ra khi ong 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 



bay về tổ vì tần số dao động của cánh ong khi bay đi tìm mật lớn hơn 

tần số dao động của cánh ong khi bay chở mật về tổ  (440 Hz > 300 

Hz) 

 

ĐỀ 2 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án A B B A C C C C C C B B 

II.TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

13 

(1,0 đ) 

a. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số 

proton trong hạt nhân. 

b. Potassium: K 

Sodium: Na 

Hydrogen: H 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

14 

(0,5 đ) 

Gọi hóa trị của N trong công thức N2O5 là a  

Theo QTHT ta có: 2 x a = Vx II 

=> a= V. Vậy Fe có hóa trị là V 

Khối lượng phân tử của N2O5 = 14x2+16x5 = 108 amu 

0,25 

 

 

0,25 

15 

(3,5đ) 

Giải 

a)Theo đề bài ta có, mô tô đi được quãng đường s1 = 20 km trong t1 = 

20 min.  

Đổi t1 = 20 min  = 
1

3
 h 

- Tốc độ của mô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hòa là: 

1

1

s 20
v 60

1t

3

= = =  (km/h) 

b) Thời gian mô tô đi 10 km còn lại là 

2
2

s 10 1
t

v 60 6
= = = h = 10 min 

Vậy mô tô đến Biên Hòa lúc 7 h 20 min + 10 min = 7 h 30 min. 

 

1,0 

 

 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

0,25 

 

1,0 

0,25 

16 

(2đ) 

a)- Tần số dao động của cánh muỗi là  

3 000 : 5  = 600 Hz 

- Tần số dao động của cánh ong là  

 4950: 15 =330Hz 

Con muỗi bay nhanh hơn con ong 

b) Vậy âm phát ra khi muỗi bay cao hơn âm phát ra khi ong bay  vì 

tần số dao động của ong khi vỗ cánh bay lớn hơn tần số dao động của 

ong khi vỗ cánh bay (600 Hz > 330 Hz) 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
(kí, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

DUYỆT CỦA TCM 
(kí, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

DUYỆT CỦA BGH 
(kí, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 



 
 


